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Danh sách quốc lộ Việt Nam
vn.giao-thong-van-tai.duong-bo-cao-toc-cau-ham.danh-sach-quoc-lo-viet-nam
Tóm lược hệ thống quốc lộ theo Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026, gồm quy mô mạng lưới 
quy hoạch, phân nhóm khu vực và một số tuyến có điểm đầu, điểm cuối, chiều dài được công bố.

Version Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026   ·   Cập nhật 2026-06-30   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ TUYẾN QUỐC LỘ

136
tuyến
Theo quy hoạch điều chỉnh

TỔNG CHIỀU DÀI QUY HOẠCH

26340
km
Toàn quốc

CHIỀU DÀI QUY HOẠCH QUỐC LỘ…

2218
km
Toàn tuyến

DỮ LIỆU

Quốc lộ 1 2218
Loại mạng lưới: quốc lộ trục dọc Bắc - Nam   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Đường Hồ Chí Minh 2037
Loại mạng lưới: quốc lộ trục dọc Bắc - Nam   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Quốc lộ chính yếu khu vực phía Bắc 6406
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Bắc

Quốc lộ thứ yếu khu vực phía Bắc 3396
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Bắc

Quốc lộ chính yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên 4275
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ thứ yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên 3182
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ chính yếu khu vực phía Nam 2458
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Nam

Quốc lộ thứ yếu khu vực phía Nam 2368
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Nam

Quốc lộ 32 401
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Bắc
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Quốc lộ 10 210
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Bắc

Quốc lộ 38B 120
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Bắc

Quốc lộ 7C 75
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ 8C 124
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ 281 100
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ 15 100
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ 24B 189
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Miền Trung và Tây Nguyên

Quốc lộ 61C 73
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Nam

Quốc lộ 63 119
Loại mạng lưới: quốc lộ chính yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Nam

Quốc lộ 61B 74
Loại mạng lưới: quốc lộ thứ yếu   ·   Địa bàn: Khu vực phía Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026
Cập nhật: 2026-06-30
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ GTVT / Bộ Công an
Bộ Xây dựng — Quyết định 1088/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm 
nhìn đến năm 2050
https://drvn.gov.vn/3rdparty/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fupload%2F2006538%2F20260714%2F260630_1088-QD-
BXD_QH_mang_luoi_duong_bo__DC_lan_2__318da.pdf
Cục Đường bộ Việt Nam — Hạ tầng giao thông được xác định là động lực tăng trưởng
https://drvn.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-nganh-duong-bo/ha-tang-giao-thong-duoc-xac-dinh-la-dong-luc-tang-truong.html
Bộ Giao thông Vận tải — Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải
https://drvn.gov.vn
Cục Đường bộ Việt Nam — Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026 và các phụ lục điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới 
đường bộ
https://drvn.gov.vn/upload/2006538/20260714/260630_1088-QD-BXD_QH_mang_luoi_duong_bo__DC_lan_2__318da.pdf
Cục Đường bộ Việt Nam — Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ: Định hình không gian phát triển hạ tầng giao thông 
quốc gia trong giai đoạn mới
https://drvn.gov.vn/en/tin-tuc/hoat-dong-nganh-duong-bo/dieu-chinh-quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-dinh-hinh-khong-gian-phat-trien-ha-
tang-giao-thong-quoc-gia-trong-giai-doan-moi.html
Cục Đường bộ Việt Nam — Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ: Định hình không gian phát triển hạ tầng giao thông 
quốc gia trong giai đoạn mới
https://drvn.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-nganh-duong-bo/dieu-chinh-quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-dinh-hinh-khong-gian-phat-trien-ha-tang-
giao-thong-quoc-gia-trong-giai-doan-moi.html
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1088/QĐ-BXD năm 2026 điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-
ky-2021-2030-715319.aspx
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